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HKII NĂM HỌC 2025-2026

STT MSSV HỌ TÊN LỚP GHI CHÚ

1 DBT223242 Lê Ngọc Quá DH23BT2 

2 DMK221781 Đàm Ngọc Hùng DH23MK 

3 DPM225459 Tô Thị Mỹ Phương DH23PM 

4 DQM224907 Nguyễn Thành Đô DH23QM 

5 DQT221529 Trương Thị Hoa Hồng DH23QT 

6 DSH222768 Đặng Lâm Phúc Tín DH23SH 

7 DSH222798 Nguyễn Văn Hào DH23SH 

8 DTA227446 Neàng Keo DH23TA1 

9 DTH225778 Hàng Anh Thuận DH23TH2 

10 DTH225684 Đinh Văn Lỉnh DH23TH3 

11 DTP222961 Hồng Kim Thùy DH23TP2 

12 DVN226301 Nguyễn Lê Phước An DH23VN2 

13 DVN226327
Nguyễn Thái Ngọc Tuyết

Em
DH23VN2 

14 DVN226332 Bùi Đào Mỹ Hạnh DH23VN2 

15 DVN226451 Nguyễn Thị Ngọc Hân DH23VN2 

16 DNH232053 Đoàn Việt Ngân DH24NH 

17 DNH232101 Quách Trần Thanh Thư DH24NH 

18 DPN233640 Võ Dương Trọng DH24PN 

19 DQT231623 Đào Văn Mừng Em DH24QT 

20 DSH232734 Dương Thanh Lợi DH24SH 

21 DSH232753 Sơn Ngọc Trúc Quỳnh DH24SH 
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22 DSH232772 Nguyễn Ngọc Toàn DH24SH 

23 DSH232782 Huỳnh Châu Vĩnh Tường DH24SH 

24 DSH232796 Lê Huỳnh Đức DH24SH 

25 DTA237733 Nguyễn Trí Thiện DH24TA2 

26 DTA237761 Phan Thị Bích Tuyền DH24TA2 

27 DBT243633 Hồ Việt Khoa DH25BT 

28 DCS243111 Hồ Thanh Quí DH25CS 

29 DKH244810 Võ Thị Kim Ngọc DH25KH 

30 DKQ241451 Nguyễn Thị Kim Nguyên DH25KQ 

31 DKQ241488 Nguyễn Thị Bảo Trân DH25KQ 

32 DKT242225 Trương Thị Thùy Dương DH25KT1 

33 DKT242242 Huỳnh Minh Kha DH25KT1 

34 DKT242256 Châu Huệ Mẫn DH25KT1 

35 DLU244402 Văn Thúy An DH25LU 

36 DPM245425 Trần Văn Hưởng DH25PM 

37 DPM245450 Nguyễn Tấn Lộc DH25PM 

38 DQM245005 Lâm Chí Dễ DH25QM 

39 DQT241657 Huỳnh Tuyết Linh DH25QT1 

40 DQT241666 Phan Văn Hữu Mạnh DH25QT1 

41 DSH242713 Châu Thị Mỹ Hạnh DH25SH 

42 DSH242714 Phan Trọng Hoài DH25SH 

43 DSH242765 Lê Thị Ngọc Thư DH25SH 

44 DSH242801 Bùi Thị Huỳnh Như DH25SH 

45 DSH242809 Dương Thị Anh Thư DH25SH 

46 DTA247698 Huỳnh Tỷ DH25TA2 

47 DTA247714 Nguyễn Thị Hoàng Yến DH25TA2 

48 DTA247715 Nguyễn Thị Hoàng Yến DH25TA2 

49 DTH245713 Ngô Quốc Bảo DH25TH1 



50 DVH241303 Bùi Quan Chiến DH25VH 

51 DCN253232 Trần Phương Minh Ngọc DH26CN 

52 DMK251935 Trương Khánh Hân DH26MK1 

53 DMK251959 Nguyễn Thị Ngọc Liên DH26MK1 

54 DMK251980 Nguyễn Thị Thu Ngân DH26MK1 

55 DMK251998 Thái Ngọc Như DH26MK2 

56 DMK252064 Bạch Ngọc Vy DH26MK2 

57 DMT254921 Nguyễn Lâm Gia Khánh DH26MT 

58 DNH252204 Dương Thị Hồng Anh DH26NH1 

59 DNH252343 Nguyễn Thị Ngọc Dương DH26NH1 

60 DPM255412 Lê Văn Hải DH26PM 

61 DPM255440 Nguyễn Thị Tuyết Nhi DH26PM 

62 DTH255769 Phan Đình Khôi DH26TH1 

63 DTH255817 Huỳnh Thị Khả Nhi DH26TH2 

64 DTH255823 Phạm Võ Thảo Như DH26TH2 

65 DTH255900 Đoàn Trí Trung DH26TH3 

66 DTH255915 Lê Đại Vệ DH26TH3 

67 DTH255916 Hồ Quốc Vinh DH26TH3 

68 DTH255925 Lê Thị Nhã Y DH26TH3 

69 DTP252907 Lê Thành Đạt DH26TP 

70 DTP252931 Châu Kiều Linh DH26TP 

71 DTP252945 Lê Thị Bảo Ngọc DH26TP 

72 DVH251114 Dương Thị Như Ngọc DH26VH 

73 DVH251122 Lê Duy Phúc DH26VH 

74 DVH251123 Nguyễn Minh Phúc DH26VH 

75 DVH251126 Nguyễn Chí Tặng DH26VH 

76 DVN256507 Nguyễn Trần Bảo Trâm DH26VN2 

77 DVN256513 Nguyễn Thị Thùy Trang DH26VN2 



 

 

78 DMK221748 Trần Thị Tú Quyên DH23MK  Vay ACB  

79 DMK221772 Nguyễn Ngọc Bảo Uyên DH23MK  Vay ACB  

80 DMT224874 Nguyễn Văn Thịnh DH23MT  Vay ACB  

81 DTH225740 Nguyễn Quang Sang DH23TH2  Vay ACB  

82 DTH225764 Đào Duy Thành DH23TH2  Vay ACB  

83 DBT233417 Lâm Bảo Duy DH24BT  Vay ACB  

84 DKH234811 Lê Thị Ngọc Mỹ DH24KH  Vay ACB  

85 DMK231872 Mai Thị Thảo Trang DH24MK  Vay ACB  

86 DQT231717 Hồ Chí Vĩ DH24QT  Vay ACB  

87 DTH235668 Phan Văn Khải DH24TH1  Vay ACB  

88 DVH231226 Nguyễn Thanh Thảo DH24VH  Vay ACB  

89 DVN236437 Thái Nguyễn Khiết Tường DH24VN1  Vay ACB  

90 DKQ241500 Nguyễn Phương Vy DH25KQ  Vay ACB  

91 DKQ241505 Nguyễn Hoàng Như Ý DH25KQ  Vay ACB  

92 DKT242274 Phan Thị Khả Nhân DH25KT2  Vay ACB  

93 DNH242059 Tống Thành Lợi DH25NH1  Vay ACB  

94 DQT241706 Nguyễn Văn Phú DH25QT2  Vay ACB  

95 DQT241719 Võ Thị Thu Tâm DH25QT2  Vay ACB  

96 DTA247664 Nguyễn Thanh Thư DH25TA2  Vay ACB  

97 DTH245803 Phạm Đoàn Lợi DH25TH2  Vay ACB  

98 DTH245834 Nguyễn Thành Nhân DH25TH2  Vay ACB  

99 DTY244101 Huỳnh Thị Kim Anh DH25TY  Vay ACB  

100 DVN246448 Phạm Hồng Ngọc Thuận DH25VN2  Vay ACB  

101 DDA253852 Nguyễn Trần An Bình DH26DA  Vay ACB  

102 DKT252563 Hà Kim Ngọc DH26KT1  Vay ACB  

103 DLU254409 Lương Bảo Châu DH26LU  Vay ACB  

104 DPM255413 Trần Thanh Hải DH26PM  Vay ACB  

105 DPM255455 Nguyễn Ngọc Bảo Thi DH26PM  Vay ACB  



 

 

106 DPN253507 Phạm Thị Ngọc Cúc DH26PN  Vay ACB  

107 DTA257630 Trương Trần Tâm Phúc DH26TA2  Vay ACB  

108 DTH255736 Nguyễn Thị Thúy Hằng DH26TH1  Vay ACB  

109 DTH255894 Võ Tài Trí DH26TH3  Vay ACB  

110 DTS253669 Phạm Phú Sang DH26TS  Vay ACB  

111 DVH251135 Trần Triệu Vũ DH26VH  Vay ACB  

112 DVN256438 Phạm Thị Tuyết Nhi DH26VN2  Vay ACB  

113 DTP232917 Lê Phương Dung DH24TP 
 Vay không lãi suất 

của ĐHQG-HCM  

114 DKQ241468 Nguyễn Minh Tuấn Sơn DH25KQ 
 Vay không lãi suất 

của ĐHQG-HCM  

115 DTY244118 Phan Quang Kiệt Minh DH25TY 
 Vay không lãi suất 

của ĐHQG-HCM  

116 DTY244163 Phan Kim Xuyến DH25TY 
 Vay không lãi suất 

của ĐHQG-HCM  
  

 
  

Tổng cộng có 116 sinh viên trong danh sách được gia hạn học phí học kỳ II, năm học 

2025–2026. Trong đó: 

• Sinh viên khóa DH23 được gia hạn đến ngày 11/5/2026;  

• Sinh viên các khóa DH24, DH25 và DH26 được gia hạn đến ngày 25/5/2026.  

 

Nơi nhận: 
- Các Khoa; 

- Phòng KHTV; 

- Lưu: VT, CTSV. 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Trí 
 


